
 

THÔNG BÁO  

V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất 

                                      Kính gửi: Các đơn vị quan tâm. 

 

  Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cớ sở y tế công lập và 

Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ y tế về hướng dẫn triển 

khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo thông tư số 14/2020/TT-BYT; 

Căn cứ  nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất năm 2022 của Bệnh viện Lão 

khoa- Phục hồi chức năng; 

Bệnh viện Lão khoa -Phục hồi chức năng đăng tải các thông tin về nhu cầu 

mua sắm vật tư, hóa chất như sau: 

          1. Nội dung đăng tải: theo phụ lục đính kèm 

2. Thông tin chi tiết của hàng hóa cần cung cấp: theo biểu mẫu tại phụ lục 

đính kèm 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá, thông tin hàng hóa trước 16h ngày 31/3/2022 

4. Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá và thông tin hàng hóa gửi bản scan về địa chỉ 

email: duochoan@gmail.com, đồng thời gửi văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp 

pháp và gửi qua đường công văn về địa chỉ: Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức 

năng, Phường Quang Hanh- TP Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Đinh Thị Hoàn, điện thoại 0399.974.188 

Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng rất mong nhận được phản hồi thông 

tin từ các đơn vị cung cấp. 

    Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                   GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (đăng tải thông tin 

lên trang TTĐT); 

-phòng TCHC (đăng tải thông tin  

lên trang TTĐTBV); 

- BGĐ BV; 

- Lưu : VT, K.D-VT,TBYT.                                                          Phạm Quang Dũng 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
BỆNH VIỆN LÃO KHOA-PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

 

Số: 208/BVLK-PHCN-D-VT,TBYT 

V/v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm 

vật tư, hóa chất năm 2022 cho Bệnh viện 

Lão khoa-Phục hồi chức năng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

                          

             Cẩm Phả, ngày 25  tháng 03  năm 2022 

 

mailto:duochoan@gmail.com


 

                                                   Phụ lục 

Nội dung đăng tải cung cấp thông tin về cung ứng vật tư, hoá chất phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng 
(Kèm theo công văn số: 208/BV-LKPHCN ngày  25 tháng 3 năm 2022 của bệnh viện 

 lão khoa- PHCN) 

 

STT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lương 

Ghi 

chú 

1 Bông y tế thấm nước  Kg 20  

2 Bông tiêm 2cm x 2cm Gói 50   

3 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh  Chai 300   

4 Dung dịch rửa vết thương Chai 200   

5 Viên n n khử khuẩn  Viên 2.000   

6 Dung dịch tẩy rửa bề mặt dụng cụ Chai 10   

7 Băng chun 3 móc Cuộn 100   

8 Băng dính 5cm x 5m  Cuộn 200   

9 Băng dính cá nhân y tế Cái 2.000   

10 Que đè lưỡi gỗ Que 300   

11 Bơm tiêm nhựa 1ml loại 1 Cái 500   

12 Bơm tiêm nhựa 3ml  loại 1 Cái 500   

13 Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 1 Cái 60.000   

14 Bơm tiêm nhựa 10ml loại 1 Cái 500   

15 Kim lấy thuốc các số loại 1 Cái 2.000   

16 Kim Quang Cái 6.000   

17 Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số loại 1 Cái 6.000   

18 Găng khám bệnh các cỡ loại 1 Đôi 20.000   

19 Găng tay y tế vô khuẩn Đôi 200   

20 Khẩu trang y tế Hộp 100   

21 Phim chụp X quang 20 x25 cm   Tờ 7.500   

22 Phim chụp X quang 35x 43 cm   Tờ 1.500   

23 Khí oxy  M t khối 15   

24 Dầu parafin Lít 100   

25 Parafin Kg 200   

26 Cốc đựng mẫu Sample cup 1,5 ml Cái 3.000   

27 Ống eppendorf  1,5 ml Cái 2.000   

28 Cồn 70 độ Chai 600   



29 Gel siêu âm Can 30   

30 Ống chống đông Heparin Cái 5.000   

30 ống chống đông EDTA  K2 Cái 5.000   

31 Ống chống đông Natri Citrat Cái 1.000   

32 Ống đựng mẫu nắp đỏ (chứa silica) Cái 1.000   

33 Kim châm cứu các số Cái 100.000   

34 giấy điện tim 3 cần Cuộn 200   

35 Giấy in nhiệt siêu âm Cuộn 30   

36 Giấy in nhiệt Cuộn 120   

37 Bơm tiêm thuốc cản quang, đối quang từ Cái 50   

38 Túi đóng thuốc đông y Cuộn 10   

39 Dây máy châm cứu không kim Bộ 200   

40 Dây máy điện châm ( có kim) Cái 20   

41 Betadin chai 125 ml Chai 100   

42 Cồn I ốt chai 125 ml Chai 100   

43 Băng cuộn nhỏ Cuộn 50   

44 Băng cuộn to Cuộn 50   

45 Test nhanh HBsAg Test 100   

46 Test nhanh anti-HCV Test 100   

47 Test nhanh HIV ag/ab combo Test 100   

48 Influenza virus A, B test nhanh Test 200   

49 AHG (Anti Human Globulin) Lọ 06   

50 Huyết thanh mẫu anti AB Lọ 06   

51 Huyết thanh mẫu anti A Lọ 06   

52 Huyết thanh mẫu anti B Lọ 06   

53 Hồng cầu mẫu A Lọ 05   

54 Hồng cầu mẫu B Lọ 05   

55 Huyết thanh mẫu anti D Lọ 06   

56 Tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu Que 10.000   

57 Ống nghiệm nhựa 12x75mm Cái 1000 
 

58 Tăm bông vô khuẩn Cái 1.000   

59 Cup đựng mẫu 1,5 ml (loại ngắn) Cái 3.000   

60 Ống Eppendoft Cái 2.000   



61 Lamen (KT 22x22 mm) Cái 50   

62 Ống nghiệm nhựa có nắp (16x100 mm) Cái 5.000   

63 Đĩa Petri thủy tinh kích thước 90 mm Cái 50   

64 Đầu côn vàng Cái 6.000   

65 Đầu côn xanh Cái 3.000   

66 
Nòng cấy chỉ kích thước 0.35mm x 

32mm (kim đẩy chỉ) 
Chiếc 300   

67 Kim cấy chỉ loại 23g Chiếc 300   

68 

Kim số 7: (Ø0.7x63mm). Dùng chỉ 

catgut 4. - Kim số 8: (Ø0.8x63mm). 

Dùng chỉ catgut 3.0. - Kim số 9: 

(Ø0.9x63mm). Dùng chỉ catgut 2.0.  

Chiếc 500   

69 Nỉa gắp chỉ 11cm Cái 05   

70 Hộp Inox 16x32x5cm Cái 10   

71 Panh KM 20 cm Cái 10   

72 Panh KM 16cm Cái 10   

73 Panh CM 20 cm Cái 10   

74 K o cong nhọn Cái 10   

75 K o thẳng Cái 10   

76 Chỉ Catgut( Tự tiêu) cỡ 4/0 Cuộn 50   

77 Chỉ Catgut 2/0 Sợi 50   

78 Chỉ catgut 3/0 Sợi 50   

79 Chỉ  phẫu thuật 2/0 Sợi 10   

80 Lọ đựng mẫu có nắp (thể tích 100ml) Lọ 500 
 

81 Hộp đựng vật sắc nhọn  Cái 600   

82 Lọ đựng mẫu có nắp vặn vô trùng Lọ 500 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Công ty ………………. 

Số điện thoại: ………………. 

Địa chỉ: …………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng 

Địa chỉ: Km12, Phường Quang Hanh,Tp-Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ Thông báo số        /TB-BVLK-PHCN-D-VT,TBYT ngày   /  /2022 của 

Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng về việc báo giá trang thiết bị y tế. Chúng 

tôi Công ty ……………………………… xin báo giá như sau: 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại/ký 

mã hiệu 

Thông 

số kỹ 

thuật 
Hãng/

nước 

sản 

xuất 

Phân 

nhóm 

(TT 14) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đã 

có 

VAT

) 

Thành 

tiền 

1 
  

 
       

   
 

       

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày ………………………. Đến ngày ………………. 

Gía báo giá là hàng mới 100% đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng 

tại kho Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng. 

                                                                                    Ngày …. tháng    năm 2022 

                                                          ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHÀO GIÀ 

                                                            (ký tên, đóng dấu) 
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